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	CHỦ ĐỀ: ĐẠI VIỆT DƯỚI THỜI NHÀ TRẦN
II – CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM DƯỚI THỜI TRẦN

	Tiết 3: 1.CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ NHÂT CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG CỔ  (1258)

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	A. Đọc sách giáo khoa (trang 55, 56, 57) và trả lời các câu hỏi sau:
a. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ.
- Vì sao vua Mông Cổ lại đem quân đánh Đại Việt?
- Để thực hiện âm mưu đó, trước khi kéo vào nước ta, tướng Mông Cổ đã làm gì? 
- Vua Trần đã có phản ứng như thế nào khi sứ giả Mông Cổ đến? 
- Thái độ đó nói lên điều gì?
b. Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ 
* Chuẩn bị của nhà Trần
- Trước âm mưu xâm lược của quân Mông Cổ, nhà Trần đã chuẩn bị đối phó như thế nào?
- Em có nhận xét gì về sự chuẩn bị của vua tôi nhà Trần?
* Diễn biến
- Em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân Mông Cổ 1258?
* Kết quả 
- Kết quả cuộc kháng chiến chống quân Mông lần thứ nhất?
- Theo em vì sao quân Mông Cổ mạnh mà vẫn bị quân ta đánh bại?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	B. Kiến thức trọng tâm
a. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ.
- Mông Cổ quyết tâm xâm lược Đại Việt để làm bàn đạp tấn công Nam Tống nhằm xâm chiếm toàn bộ Trung Quốc.
- Năm 1257, tướng Ngột Lương Hợp Thai cử sứ giả sang buộc vua tôi nhà Trần đầu hàng.
- Vua Trần hạ lệnh bắt giam sứ giả.
b. Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ 
* Chuẩn bị của nhà Trần
- Ban lệnh cả nước sắm sửa vũ khí.
- Quân đội ngày đêm luyện tập.
 Khẩn trương, chu đáo
 Tinh thần kiên quyết chống giặc. 

* Diễn biến
- Tháng 01/1258, Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy 3 vạn quân tiến vào nước ta theo đường sông Thao. 
- Bị quân ta chặn đánh ở vùng Bình Lệ Nguyên.
 - Trước thế giặc mạnh quân ta rời khỏi Thăng Long về Thiên Mạc và thực hiện kế hoạch “vườn không nhà trống”.
- Giặc đốt phá giữ Thăng Long -> gặp nhiều khó khăn.
- Khi thời cơ đến quân ta mở cuộc phản công ở Đông Bộ Đầu.
* Kết quả 
- Ngày 29/01/1258, quân Mông Cổ phải rút khỏi Thăng Long.
- Đến Quy Hoá bị quân Hà Bổng tập kích đánh tan.
- Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.
C. Bài tập
Câu 1. Trước nguy cơ bị quân Mông xâm lược, triều đình nhà Trần đã có thái độ như thế nào?
A. Kiên quyết chống giặc và tích cực chuẩn bị kháng chiến
B. Chấp nhận đầu hàng khi sứ giả quân Mông Cổ đến
C. Cho sứ giả của mình sang giảng hòa
D. Đưa quân đón đánh giặc ngay tại cửa ải
Câu 2. Tướng nào của Mông Cổ chỉ huy 3 vạn quân xâm lược Đại Việt?
A. Thoát Hoan
B. Ô Mã Nhi
C. Hốt Tất Liệt
D. Ngột Lương Hợp Thai
Câu 3. Khi Mông Cổ cho sứ giả đến đưa thư đe dọa và dụ hàng vua Trần thái độ của vua Trần như thế nào?
A. Trả lại thư ngay
B. Bắt giam vào ngục
C. Tỏ thái độ giảng hòa
D. Chém đầu sứ giả ngay tại chỗ
Câu 4. Vào Đại Việt, quân Mông Cổ bị chặn đánh đầu tiên tại đâu?
A. Chương Dương
B. Quy Hóa
C. Bình Lê Nguyên
D. Các vùng trên
Câu 5. Người có công lớn trong việc tổ chức cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ là ai?
A. Trần Quốc Tuấn
B. Trần Thủ Độ
C. Trần Thánh Tông
D. Trần Quang Khải
Câu 6. Khi quân Mông Cổ tiến vào Thăng Long, vua Trần cho quân về vùng nào?
A. Thiên Mạc (Duy Tiên – Hà Nam)
B. Quy Hóa (Yên Bái – Lào Cai)
C. Đông Bộ Đầu (Bến sông Hồng, phố Hàng Than – Hà Nội)
D. Tất cả các vùng trên
Câu 7. Nhân dân Thăng Long thực hiện chủ trương của vua nhà Trần như thế nào khi quân Mông Cổ vào Thăng Long?
A. Kiên quyết chống trả để bảo vệ Thăng Long
B. “Vườn không nhà trống”
C. Cho người già, phụ nữ, trẻ con đi sơ tán
D. Xây dựng phòng tuyến ngăn chặn bước tiến quân xâm lược
Câu 8. “Đầu thần chưa rơi xuống xin bệ hạ đừng lo”. Đó là câu nói của ai?
A. Trần Quốc Tuấn
B. Trần Bình Trọng
C. Trần Quốc Toản
D. Trần Thủ Độ
Câu 9. Quân đội nhà Trần đã mở cuộc phản công lớn đánh quân Mông Cổ tại đâu?
A. Quy Hóa
B. Đông Bộ Đầu
C. Chương Dương
D. Hàm Tử
Câu 10. Ngày 29.1.1258, ghi vào lịch sử chống quân Mông Cổ tại đâu?
A. Quy Hóa
B. Đông Bộ Đầu
C. Chương Dương
D. Hàm Tử
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Tiết 4: 2. CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ HAI CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1285)

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	A. Đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau:
a. Âm mưu xâm lược Cham pa và Đại Việt của nhà Nguyên 
- Nhà Nguyên xâm lược Chăm pa và Đại Việt nhằm mục gì?
- Hốt Tất Liệt đánh chiếm Chăm pa trước nhằm mục đích gì? Kết quả như thế nào?
b. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến.
- Sau khi biết tin quân Nguyên có ý định xâm lược Đại Việt, vua Trần đã làm gì?
- Hội nghị này có ý nghĩa như thế nào?
- Theo em hội nghị Diên Hồng có tác dụng như thế nào đến việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến? 
- Sự kiện nào thể hiện ý chí quyết chiến của quân dân thời Trần?
c. Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến.
* Diễn biến :     
- Em hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến trong những tháng đầu năm 1285?
- Không thực hiện được âm mưu bắt sống vua Trần và quân chủ lực, Thoát Hoan đã làm gì? 
- Chớp thời cơ đó, nhà Trần đã làm gì?
* Kết quả:
- Kết quả cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	B. Kiến thức trọng tâm
a. Âm mưu xâm lược Cham pa và Đại Việt của nhà Nguyên 
- Sau khi thống trị Trung Quốc, vua Nguyên ráo riết chuẩn bị xâm lược Cham pa và Đại Việt.
- Năm 1283, hơn môt vạn quân Nguyên do Toa Đô chỉ  huy xâm lược Cham-Pa. 
- Quân dân Cham-Pa chiến đấu anh dũng, kế hoạch của Nhà Nguyên bước đầu tan vơ.
- Toa Đô phải cố thủ ở phía Bắc Cham- Pa chờ phối hợp đánh Đại Việt.
b. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến.
- Triệu tập hội nghị ở Bình Than (Chí Linh-Hải Dương) họp các vương hầu, quan lại để bàn kế đánh giặc.
- Trần Quốc Tuấn được vua Trần giao trọng trách Quốc công tiết chế - chỉ huy kháng chiến, ông soạn bài Hịch tướng sĩ để động viên binh sĩ.
- Đầu năm 1285: tổ chức hội nghị Diên Hồng.
- Binh sĩ ngày đêm luyện tập và thích lên cánh tay 2 chữ “sát thát”.
c. Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến.
* Diễn biến :     
- Cuối tháng 01/1285, Thoát Hoan chỉ huy 50 vạn quân tiến vào nước ta.
- Sau vài trận đánh quân ta rút về Vạn Kiếp để bảo toàn lực lượng. Sau đó rút khỏi Thăng Long về Thiên Trường và thực hiện “vườn không nhà trống”
- Lúc đó Toa Đô từ phía Nam đánh lên thế gọng kìm để tiêu diệt quân ta. Quân ta chiến đấu anh dũng, Thoát Hoan rút về Thăng Long, lâm vào tình thế bị động.
- Tháng 5/1285, quân nhà Trần phản công đánh bại quân Nguyên ở nhiều nơi: Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương và tiến vào giải phóng Thăng Long
* Kết quả:
Quân ta đánh tan hơn 50 vạn quân Nguyên. Cuộc kháng chiến lần hai kết thúc thắng lợi.
* Ý nghĩa: Nêu cao tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm của dân tộc ta.
C. Bài tập
Câu 1: Ai là người cho quân đánh Cham-pa để làm bàn đạp tấn công Đại Việt vào thế kỉ XIII?
A. Thoát Hoan
B. Ô Mã Nhi
C. Ngột Lương Hợp Thai
D. Hốt Tất Liệt
Câu 2: Năm 1283, hơn một vạn quân Nguyên cùng 300 chiếc thuyền do ai chỉ huy xâm lược Cham-pa?
A. Thoát Hoan
B. Ô Mã Nhi
C. Toa Đô
D. Hốt Tất Liệt
Câu 3: Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần II, ai là người tự giương cao lá cớ: “Phá cường địch, báo hoàng ân”?
A. Trần Quốc Tuấn
B. Phạm Ngũ Lão
C. Trần Khánh Dư
D. Trần Quốc Toản
Câu 4: Bài “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn được viết vào thời điểm nào?
A. Khánh chiến chống quân Nguyên lần I
B. Khánh chiến chống quân Nguyên lần II
C. Khánh chiến chống quân Nguyên lần III
D. Cả ba thời kì trên
Câu 5: Khi quân Nguyên sắp xâm lược Đại Việt, nhà Trần đã chuẩn bị về mặt quân sự như thế nào?
A. Triệu tập hội nghị Bình Than
B. Cử Trần Quốc Tuấn phụ trách chỉ huy kháng chiến
C. Tổ chức tập trận và duyệt binh, chia quân đóng giữ nơi hiểm yếu
D. Tất cả các câu trên đúng
Câu 6: Vua Trần mở hội nghị Diên Hồng, mời các bậc phụ lão có uy tín trong cả nước bàn cách đánh giặc. Hội nghị mở vào năm nào?
A. Năm 1258
B. Năm 1285
C. Năm 1259
D. Năm 1295
Câu 7: Quân sĩ nhà Trần đã thích vào tay chữ gì tại Hội nghị Diên Hồng để thể hiện quyết tâm đánh giặc Mông- Nguyên?  
A. Đánh
B. Chiến
C. Không đầu hàng
D. Sát Thát
Câu 8: Ai là người được vua Trần giao trọng trách Quốc công tiết chế chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai?
A. Trần Khánh Dư
B. Trần Nhật Duật
C. Trần Khánh Dư
D. Trần Quốc Tuấn
Câu 9: “Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chám đầu thần rồi hãy hàng”. Câu nói đó của ai?
A. Trần Bình Trọng
B. Trần Thủ Độ
C. Trần Khánh Dư
D. Trần Quốc Tuấn
Câu 10: Tháng 5.1285, quân Trần tổ chức phản công đánh bại giặc Nguyên ở đâu?
A. Tây Kết, Hàm tử, Chương Dương
B. Tây kết, Thăng Long, Chương Dương
C. Vạn Kiếp, Hàm Tử, Đông Bộ Đầu
D. Tây Kết, Chương Dương, sông Bạch Đằng
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                                                           Hết
Câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:                             Lớp:                         Tên học sinh: 
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh
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